
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

XÉT TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC 
I. Khen thường xuyên 

TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng  

1.  
Viện Dược liệu, Bộ Y tế Huân chương Độc lập hạng Nhất 

2.  
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình, Bộ Y tế 

Huân chương Độc lập hạng Nhất 

3.  
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương, Bộ Y tế 

Huân chương Độc lập hạng Nhất 

4.  

Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ Y 

tế 
Huân chương Độc lập hạng Nhì 

5.  
Công đoàn Trường Đại học Dược Hà 

Nội, Bộ Y tế 
Huân chương Lao động hạng Nhất 

6.  
Bộ môn Hóa phân tích và Độc chất, 

Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

7.  
Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện 

Bạch Mai, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

8.  
Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

9.  
Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch 

Mai, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

10.  

Ông Thái Nguyễn Hùng Thu - Giảng 

viên cao cấp Bộ môn Hóa phân tích và 

Độc chất, Trường Đại học Dược Hà Nội, 

Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

11.  

Ông Nguyễn Gia Bình, Nguyên Trưởng 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch 

Mai, Bộ Y tế 

Huâ 

 chương Lao động hạng Nhất 

12.  

Trung tâm Đánh giá tương đương sinh 

học, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố 

Hồ Chí Minh, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

13.  Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia Huân chương Lao động hạng Nhì 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng  

 Viện Huyết học – Truyền máu Trung 

ương 

14.  
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

15.  

Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược 

TP. HCM, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

16.  
Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

17.  
Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học, 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

18.  
Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

19.  
Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

20.  
Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

21.  

Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học 

Y Hà Nội  

Huân chương Lao động hạng Nhì 

22.  

Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

23.  

Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể 

thao, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

24.  
Khoa Phẫu thuật cấp cứu bụng, Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

25.  
Khoa Điều trị cán bộ cao cấp, Bệnh viện 

Thống Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

26.  
Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống 

Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

27.  
Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện 

Thống Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng  

28.  

Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Thống 

Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

29.  

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

30.  

Ông Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu 

trưởng, Trưởng bộ môn Ngoại, Trường 

Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

31.  

Ông Bùi Văn Lệnh, Giảng viên cao cấp, 

Nguyên Phó GĐ Bệnh viện ĐHYHN, 

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

32.  

Ông Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng 

trường, Trưởng bộ môn Hóa sinh, Trường 

Đại học Y Hà Nội 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

33.  

Ông Ngô Đồng Khanh, Nguyên Phó 

Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. HCM 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

34.  

Bà Châu Ngọc Hoa, Nguyên Phó Hiệu 

trưởng, Nguyên Trưởng khoa Y, Đại học 

Y Dược TP. HCM 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

35.  

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa 

Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y 

tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

36.  
Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa 

Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

37.  
Ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh 

viện Nhi Trung ương 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

38.  

Ông Đặng Văn Nghị, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch - Tài chính, Tổng cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

39.  

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc 

Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương 

Quỳnh Lập, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng  

40.  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Viện Huyết học truyền máu Trung 

ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

41.  
Khoa Côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh 

trùng - Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

42.  

Bộ môn Sức khỏe Nghề nghiệp, Viện 

Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công 

cộng, Trường Đại học Y Hà Nội 

Huân chương Lao động hạng Ba 

43.  
Phòng Quản trị giáo tài, Đại học Y 

Dược TP. HCM 

Huân chương Lao động hạng Ba 

44.  

Phòng Công tác sinh viên, Đại học Y 

Dược TP. HCM 

Huân chương Lao động hạng Ba 

45.  

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại 

học Y Dược, Đại học Y Dược TP.HCM 

Huân chương Lao động hạng Ba 

46.  

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y 

Dược, Đại học Y Dược TP.HCM 

Huân chương Lao động hạng Ba 

47.  
Thư viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 

Huân chương Lao động hạng Ba 

48.  

Bộ môn Nhi, Khoa Y Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

Huân chương Lao động hạng Ba 

49.  

Bộ môn Tai Mũi Họng, Khoa Y Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ 

Huân chương Lao động hạng Ba 

50.  

Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh 

thực phẩm, Khoa Y tế công cộng Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ 

Huân chương Lao động hạng Ba 

51.  
Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày 

mai tươi sáng 

Huân chương Lao động hạng Ba 

52.  

Khoa Điều trị giảm nhẹ, Trung tâm Ung 

bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

53.  

Khoa Giải phẫu bệnh lý, Bệnh viện Chợ 

Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng  

54.  

Khoa Khám xuất cảnh, Bệnh viện Chợ 

Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

55.  

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, 

Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

56.  

Khoa Tim mạch Cấp cứu và Can thiệp, 

Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

57.  

Khoa Nội điều trị theo yêu cầu, Bệnh 

viện Thống Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

58.  

Khoa Nội nhiễm, Bệnh viện Thống Nhất, 

Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

59.  

Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, 

Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

60.  

Khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức, 

Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

61.  

Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Thống 

Nhất, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

62.  

Khoa Tai Mũi Họng trẻ em, Bệnh viện 

Tai Mũi Họng Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

63.  

Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Nhi Trung 

ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

64.  

Khoa Vi sinh, Bệnh viện Nhi Trung 

ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

65.  

Ông Trần Hiếu Học, Giảng viên cao cấp 

Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà 

Nội, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

66.  

Ông Phạm Ngọc Minh, Trưởng phòng 

Tổ chức Cán bộ; Trưởng BM Ký sinh 

trùng; Trưởng khoa Vi sinh&KST, BV 

ĐHYHN 

Huân chương Lao động hạng Ba 

67.  

Ông Phạm Văn Minh, Trưởng bộ môn 

Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y 

Hà Nội, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng  

68.  

Bà Trần Vân Khánh, Phó Giám đốc 

Trung tâm Gen - Protein, Trường Đại học 

Y Hà Nội 

Huân chương Lao động hạng Ba 

69.  
Ông Nguyễn Hữu Sáu, Phó Trưởng bộ 

môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội 

Huân chương Lao động hạng Ba 

70.  

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Trưởng bộ môn 

Sức khỏe nghề nghiệp, Viện Đào tạo Y 

học dự phòng và Y tế công cộng, Trường 

Đại học Y Hà Nội 

Huân chương Lao động hạng Ba 

71.  

Ông Vũ Văn Thành, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Huân chương Lao động hạng Ba 

72.  

Ông Nguyễn Thiện Hải, Phó Trưởng 

Khoa, Trưởng bộ môn Bào chế, Khoa 

Dược, Đại học Y Dược TP. HCM 

Huân chương Lao động hạng Ba 

73.  

Ông Võ Minh Tuấn, Trưởng phòng 

Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, Phó 

Trưởng Bộ môn Phụ sản, khoa Y, Đại học 

Y Dược TP. HCM 

Huân chương Lao động hạng Ba 

74.  

Ông Lương Chấn Quang, Phó trưởng 

Khoa phụ trách khoa Kiểm soát và phòng 

ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TP. Hồ Chí 

Minh, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

75.  

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục 

trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

76.  
Ông Bùi Đức Lập, Chánh Văn phòng 

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

77.  

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng 

Quản lý chất lượng thuốc, Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

78.  

Ông Nguyễn Kim Xuân Nam, Phó Vụ 

trưởng Vụ Quy mô Dân số và Kế hoạch 

hóa gia đình, Tổng cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng  

79.  
Bà Nguyễn Lan Hương, Vụ Tổ chức 

cán bộ, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

80.  

Ông Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Viện 

trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, 

Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học 

thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 

Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

81.  

Ông Thái Minh Sâm, Trưởng khoa 

Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ 

Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

82.  

Ông Trương Thế Hiệp, Phó trưởng khoa 

Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

83.  

Ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục 

An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. 

Huân chương Lao động hạng Ba 

84.  

Ông Nguyễn Trung Anh, Giám đốc 

Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

85.  

Ông Huỳnh Lê Phương, Trưởng khoa 

Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ 

Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

86.  

Ông Dương Đức Hùng, Chủ tịch Hội 

đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y 

tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

87.  
Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện, 

Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

88.  

Ông Đặng Quốc Tuấn, Phụ trách Trung 

tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch 

Mai, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

89.  

Bà Nguyễn Thị Mai Ngọc, Bác sĩ Viện 

Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

90.  

Ông Lê Xuân Sánh, Giám đốc Bệnh viện 

71 Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng  

91.  

Bà Nguyễn Bội Hương, nguyên Phó 

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 

Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

92.  
Ông Trần Minh Trường, nguyên Phó 

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

93.  
Ông Trần Quyết Tiến, nguyên Phó 

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

94.  

Ông Trần Việt Hùng 

Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc 

thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

II. Khen Covid 

TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng của đơn vị 

1.  

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường 

Đại học Y Hà Nội 
Huân chương Lao động hạng Nhất 

2.  
Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế 

Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

3.  

Ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

4.  

Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y 

tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

5.  
Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế Huân chương Lao động hạng Nhì 

6.  
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, 

Đại học Y Dược TP. HCM 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

7.  Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế Huân chương Lao động hạng Nhì 

8.  

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

9.  

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng của đơn vị 

10.  
Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục 

Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

11.  
Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng 

Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

12.  

Ông Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc 

Bệnh viện Đại học Y Dược, Phó Hiệu 

trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

13.  
Ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh 

viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

14.  

Ông Trần Thanh Linh, Trưởng khoa 

Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ 

Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

15.  
Ông Lê Văn Dụng, Phó Giám đốc Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

16.  

Ông Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức 

tích cực, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 

Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

17.  
Ông Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh 

viện Thống Nhất 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

18.  
Ông Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh 

viện Thống  Nhất 

Huân chương Lao động hạng Nhì 

19.  
Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế Huân chương Lao động hạng Ba 

20.  
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, 

Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

21.  
Báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế Huân chương Lao động hạng Ba 

22.  
Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

23.  

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y 

Dược TP. HCM, Đại học Y Dược TP. 

HCM 

Huân chương Lao động hạng Ba 
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TT 
Tên đơn vị - cá nhân 

Đề nghị 

khen thưởng của đơn vị 

24.  

Ông Nguyễn Vũ Thượng,  Phó Viện 

trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

25.  

Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện 

trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

26.  
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục 

trưởng, Cục Quản lý môi trường y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

27.  
Bà Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng, 

Cục Quản lý môi trường y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

28.  
Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng, 

Cục Quản lý môi trường y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

29.  

Ông Trương Quang Bình - Phó Giám 

đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học 

Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Y 

tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

30.  

Ông Lê Minh Khôi, Trưởng phòng, 

Phòng Khoa học và Đào tạo Bệnh viện 

Đại học Y Dược, Đại học Y Dược Thành 

phố Hồ Chí Minh – Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 

31.  
Bà Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc 

Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế 

Huân chương Lao động hạng Ba 
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